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	Chủ đề
	Tỉ lệ
	Đơn vị kiến thức
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1.Dòng điện xoay chiều
(3 tiết)
	14%
	Dòng điện xoay chiều
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/3đ

	
	
	Máy phát điện xoay chiều
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/3đ

	
	
	Các tác dụng của dòng điện xoay chiều
	
	1
	
	1

	
	
	
	
	
	
	2/3đ


	2. Truyền tải điện năng đi xa.
(4 tiết)
	19%
	Truyền tải điện năng đi xa
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2/3đ

	
	
	Máy biến thế

	
	2

	
	2


	

	
	
	
	

	
	4/3đ

	3. Khúc xạ ánh sáng
(2 tiết)
	9%
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2/3đ

	
	
	Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/3đ

	4. Thấu kính
( 6 tiết)
	28%
	Thấu kính hội tụ
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2đ

	
	
	Thấu kính phân kì
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Mắt và các tật của mắt (2 tiết)
	9%
	Mắt cận , mắt lão
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	
	1đ

	6. Kinh lúp 
(2 tiết)
	9%
	Kính lúp
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1 đ

	7. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
(2 tiết)
	9%
	Sự trộn, phân tích ánh sáng trắng, ánh sáng màu
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2/3 đ

	Số câu
	
	
	
	11
	
	7
	2
	
	1
	
	3
	
	20

	Điểm số
	
	
	
	11/3đ
	
	7/3đ
	3đ
	
	1đ
	
	3đ
	
	10đ

	Tổng số điểm
	
	
	11/3 điểm
	7/3 điểm
	3 điểm
	1 điểm
	10 diểm
	10đ
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	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1
	Dòng điện xoay chiều
	Dòng điện xoay chiều
	*Nhận biết:
-  Nắm được sự phụ thuộc của chiều dòng điện cảm ứng và sự biến đổi của số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây.
- Phát biểu được đặc điểm của dòng điện xoay chiều là dòng điện cảm ứng có chiều luân phiên thay đổi.
- Hiểu được 2 bộ phận chính của 1 máy phát điện xoay chiều chỉ ra được rôto và stato của mỗi loại máy
- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều
- Hiểu được cách làm cho máy phát điện có thể phát điện liên tục
	1
	
	
	

	
	
	Máy phát điện xoay chiều
	*Nhận biết:
- Nắm được 2 bộ phận chính của 1 máy phát điện xoay chiều chỉ ra được rôto và stato của mỗi loại máy.
- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
*Thông hiểu:
- Hiểu được cách làm cho máy phát điện có thể phát điện liên tục

	1
	
	
	

	
	
	Các tác dụng của dòng điện xoay chiều
	*Nhận biết
- Hiểu được các tác dụng nhiệt, quang, từ của dòng điện xoay chiều.
	1
	1
	
	

	2
	Truyền tải điện năng đi xa.
	Truyền tải điện năng đi xa
	*Nhận biết:
- Hiểu được 2 cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do vì sao chọn cách tăng hiệu điện thế ở 2 đầu đường dây.
*Thông hiểu:
- Biết được cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện.
	2
	
	
	

	
	
	Máy biến thế

	*Nhận biết:
- Hiểu được các bộ phận chính của máy biến thế gồm 2 cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau được quấn quanh 1 lõi sắt chung
*Thông hiểu:

- Hiểu được công dụng chính của máy biến thế là làm tăng hay giảm hiệu điện thế hiệu dụng theo CT : 
*Vận dụng

- Vận dụng công thức để làm bài tập:  
	2
	2
	

	

	3.
	Khúc xạ ánh sáng
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	*Nhận biết:
- Hiểu được hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
- Mô tả TN quan sát đường truyền của a/s đi từ không khí sang nước và ngược lại.

*Thông hiểu:
- Phận biệt được hiện tượng khúc xạ ánh sáng với hiện tượng phản xạ ánh sáng.
- Hiểu được kiến thức đã học để giải thích 1 số hiện tượng đơn giản do sự đổi hướng của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường gây nên.
	1
	1
	
	

	
	
	Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
	*Thông hiểu:
- Nắm được sự đổi hướng của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường gây nên.
	1
	
	
	

	4. 
	Thấu kính
	Thấu kính hội tụ
	*Nhận biết:
- Nêu được dấu hiệu nhận biết thấu kính phân kì (TKPK) và thấu kính hội tụ (TKHT)
- Chỉ ra được 3 tia sáng đặc biệt và vẽ được đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua TKHT và TKPK.
*Vận dụng:
- Nêu được đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính
- Vẽ được ảnh tạo bởi thấu kính
*Vận dụng cao:
- Vận dụng kiến thức hình học chứng minh, tính toán được chiều cao của ảnh.
	
	
	1
	1

	
	
	Thấu kính phân kì
	*Thông hiểu:
- Hiểu được đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì.
	
	
	
	

	5. 
	Mắt và các tật của mắt
	Mắt cận, mắt lão
	*Nhận biết:
- Nhận biết được chức năng thuỷ tinh thể và màng lưới so sánh được dùng với các bộ phận tương ứng của máy ảnh.
- Trình bày được sơ lược về sự điều tiết mắt, đặc điểm cực cận và điểm cực viễn.
*Thông hiểu:
-  Hiểu được đặc điểm chính của mắt cận là không nhìn được các vật ở xa mắt và cách khắc phục tật cận thị là phải đeo kính phận kì.
- Hiểu được đặc điểm chính của mắt lão là không nhìn được các vật ở gần mắt và cách khắc phục tật mắt lão là phải đeo kính hội tụ.
- Giải thích được cách khắc phục tật cận thị và tật mắt lão.

	1
	2
	
	

	6. 
	Kính lúp
	Kính lúp
	*Vận dụng:
- Vận dụng công thức tính được tiêu cự của kính lúp
	
	
	1
	

	7.
	Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
	Phân tích, sự trộn màu ánh sáng
	*Nhận biết:
- Biết được những lợi ích có được khi sử dụng ánh sáng tự nhiên.
*Thông hiểu
- Trình bày và phân tích được TN phân tích ánh sáng trắng bằng đĩa CD để rút ra kết luận như trên.

	1
	1
	
	

	Tổng
	
	11
	7
	2
	1
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) (Mỗi đáp án đúng được 1/3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đán án
	C
	A
	C
	C
	B
	A
	C
	B
	D
	B
	C
	D
	C
	A
	B
	D
	B
	C






PHẦN II. TỰ LUẬN: (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 
(3điểm)
	[image: ]

a. Đặc điểm của ảnh: Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.
b. 
ΔOAB∼ΔOA′B′
⇒AB/A′B′=OA/OA′⇒4A′B′=4OA′(1)
ΔFA′B′∼ΔFOI
⇒OI/A′B′=OF/OF−OA′=OA/A′B′
⇒4A′B′=12−OA′(2)
⇒4OA′=12−OA′⇒OA′=3cm
⇒A′B′=AB⋅OA′/OA=4⋅3/4=3cm
	



1 điểm




1 điểm



1 điểm

	Câu 2
(1 điểm)
	Tiêu cự f = 2,5 cm, phải đặt gần hơn 2,5 cm.
Giải thích các bước giải:
 Ta có f = 25/G = 25/10 = 2,5
Khi quan sát vật qua kính lúp phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính.
	
0,5 điểm
0,5 điểm
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